                                            BẢNG MA TRẬN ĐỀ
	Chủ đề/ Bài học
	Mức độ
	Tổng số câu
	Điểm số

	
	Mức 1                   Nhận biết
	Mức 2
Kết nối
	Mức 3
Vận dụng
	
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Đọc hiểu văn bản
	2
	 
	1
	 2
	1
	 
	4
	2
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	1
	 
	 
	0
	2
	4,0

	Luyện viết bài văn
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	1
	2,0

	Tổng số câu TN/TL
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	4
	3
	10đ

	Điểm số
	1,0
	2,0
	0,5
	2,0
	0,5
	4,0
	2,0
	8,0
	10,0

	Tổng số điểm
	3,0
30%
	2,5
25%
	4,5
45%
	10,0
100%
	10,0
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	    BÀI THI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2024 - 2025
Môn Tiếng việt- Lớp 5
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   I. KIỂM TRA ĐỌC
    Phần I:  Đọc thành tiếng: (3 điểm)
           Học sinh bốc thăm đọc 1 trong 5 bài sau và trả lời câu hỏi: 
Đoạn 1              Bài đọc: Việt Nam ở trong trái tim tôi
            Đứng trong đoàn biểu tình, nghe tiếng còi hú vang, Ray-mông Điêng chỉ kịp nghĩ: "Bằng mọi cách, phải ngăn nó lại!". Chị lao ra khỏi đám đông, nằm úp mặt xuống đường ray xe lửa, hai tay dang rộng. Đoàn tàu băng băng tiến đến nhiều người hét lên. Nhận ra có người nằm trên đường sắt, lái tàu phanh gấp. Trượt thêm vài chục mét, chiếc đầu tàu dùng lại trước cô gái dũng cảm chỉ vài bước chân. Sau sự kiện đó, Ray-mông Điêng bị toà án binh xử tù. Nhưng trước sự phản đối mạnh mẽ của người dân, sau gần một năm giam giữ, chính quyền Pháp buộc phải trả tự do cho chị.
                                                               Theo Hồng Nhị - Trịnh Tuấn
                                           ( Nguồn sách cánh diều- Tiếng việt 5 tập 2)
    Câu hỏi:  Vì sao bà Ray-mông Điêng phản đối việc đưa xe tăng sang Việt Nam?
    Đoạn 2       Bài đọc: Người được phong ba danh hiệu Anh hùng
          Cho đến nay, người Việt Nam duy nhất được phong ba danh hiệu Anh hùng là Trung tướng Phạm Tuân. Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, ông được phong năm 1973 về kì tích bắn rơi pháo đài bay B-52 của Mỹ trong trận chiến đấu bảo vệ vùng trời Thủ đô đêm 27-12-1972.
           Năm 1979, ông Phạm Tuân được gửi sang Liên Xô học tập. Sau quá trình rèn luyện hết sức gian khổ, ông đã vượt qua nhiều vòng kiểm tra ngặt nghèo để được tuyển chọn vào đội du hành vũ trụ quốc tế. 
                                                                                    Tác giả Quốc cường 
                                                          ( Nguồn Sách Cánh diều- Tiếng việt 5 tập 2)
 Câu hỏi: Phi công Phạm Tuân được phong Anh hùng lần đầu tiên vì thành tích gì?
       Đoạn 3                      Bài đọc:   Chiếc khí cầu
       Sau hai ngày đêm di chuyển trên không, các nhà du hành quyết định hạ chiếc khí cầu Vích-to-ri-a xuống gần một khu dân cư. Dân chúng tò mò và mạnh bạo tiến về phía họ. Bác sĩ Phơ-gu-xơn buột miệng nói vài từ địa phương. Thấy vậy, một người ăn mặc như thầy phù thuỷ liền bắt chuyện. Bác sĩ cuối cùng cũng hiểu ra rằng đám đông tưởng nhầm chiếc khi cầu là Thần Mặt Trăng. Thầy phù thuỷ nói rằng đức vua của họ đang ốm nặng và mời những đứa con của Mặt Trăng đến chữa bệnh cho ngài.
                                                                           Theo GIUYN-VÉC-NƠ
                                                        ( Nguồn:  Sách cánh diều- Tiếng việt 5 tập 2)
         Câu hỏi: Những chi tiết nào ở đoạn 1 cho thấy chiếc khí cầu là một vật rất lạ lùng đối với mọi người vào thời điểm diễn ra câu chuyện
       Đoạn 4.     Bài  đọc: Lễ hội đèn lồng
          Lễ hội khép lại với hình ảnh hàng nghìn chiếc đèn lồng sáng lung linh, thả trôi trên biển cùng với những lời cầu nguyện, lời chúc. Sau đó, đèn lồng sẽ được thu gom, làm sạch và cất giữ để dùng cho những năm sau.Với thông điệp hướng tới thế giới hoà bình, ấm áp, mỗi năm, lễ hội thu hút hơn 50 000 người tham gia với hơn 6.000 chiếc đèn lồng được thắp sáng. Đây là dịp để người thân, bạn bè và cả những người không quen biết gắn bó với nhau trong sự chia sẻ, cùng mở lòng để đùm bọc và yêu thương.
                                                                                       Theo Ngân Hương 
                                         ( Nguồn: Sách chân trời sáng tạo- Tiếng việt 5 tập 2)
Câu hỏi  Hoạt động sau khi lễ hội khép lại đèn lồng dùng để làm gì?
        Đoạn 5.                    Bài đọc : Miền đất xanh
             Khe Sanh có nhiều hồ, đầm tự nhiên, nước trong xanh, đồi thông reo vi vút. Buổi sáng, sương mù bay lăng đăng quấn quanh những vườn cà phê trĩu hạt, những núi đồi trùng điệp. Buổi trưa nắng chói chang, hai chàng thanh niên dân tộc Vân Kiều vui vẻ trò chuyện cùng chúng tôi. Hai anh là những chủ nhân của rừng chuối xanh bạt ngàn xung quanh cứ điểm Làng Vây. Kể từ khi tiếng súng lặng yên trên vùng đất này, Khe Sanh đang xanh trở lại.
                                                                                           Trần Hoài
                                          (Nguồn: Sách Chân trời sáng tạo – Tiếng Việt tập 2)
Câu hỏi: Vẻ đẹp của Khe Sanh được tả bằng những từ ngữ, hình ảnh nào?
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 Phần 2 Đọc hiểu ( 7 điểm)
Đọc thầm văn bản và làm bài tập bằng cách trả lời từ câu 1 đến câu 11
                           NƠI BÌNH MINH BẮT ĐẦU Ở VIỆT NAM
              Năm nay, Nam bắt đầu kì nghỉ hè bằng một chuyến đu lịch vào nhà dì út ở Phú Yên. Đến nơi, chú Tùng - chồng của dì út - bảo Nam đi ngủ sớm, ngày mai, chú sẽ đưa em đi ngắm bình minh.
             Hôm sau, Nam thức dậy từ lúc tờ mờ sáng. Mọi thứ đã được chú Tùng chuẩn bị sẵn, chỉ chờ Nam thay đồ xong là khởi hành. Chú vừa lái xe vừa bảo: "Chúng ta đang đi trên một trong những con đường ven biển đẹp nhất nước ta đây. Nhưng bây giờ trời còn tối quá, khi quay về con sẽ thấy khung cảnh xung quanh.". Tới nơi, chú khoác áo cho Nam: "Nào, con đã chuẩn tinh thần để leo núi chưa?"
- Dạ! Rồi ạ. - Nam hào hứng trả lời.
              Con đường mòn lên núi chỉ tầm một cây số. Chẳng mấy chốc cả hai chú cháu đã dừng trước một ngọn tháp. Chú nhìn lên đỉnh tháp rồi nói: "Đây là tháp hải đăng Đại Lãnh, nơi đón bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam. Bây giờ chú cháu mình sẽ leo lên đỉnh tháp để ngắm bình minh nhé!".
            Sau khi leo qua hơn một trăm bậc thang gỗ, cuối cùng Nam đã lên đến đỉnh tháp. Phía chân trời, mặt trời từ từ hiện ra, bao trùm khắp không gian một màu đỏ rực khiến cho khung cảnh trở nên huyền ảo và tráng lệ hơn bao giờ hết. Những tia nắng đầu tiên soi rõ khung cảnh tuyệt đẹp nơi đây. Bầu trời bao la, đại dương mênh mông, núi non hùng vĩ,... Đây thực sự là một trải nghiệm khó quên của Nam.
                                                                       Theo Giang Anh
Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng nhất cho từng câu hỏi dưới đây:
Câu  1( M1- 0,5 điểm): Nam bắt đầu kỳ nghỉ hè bằng việc đi du lịch ở đâu?
A. Quảng Bình          B. Đà Nẵng          C. Phú Yên                   D. Khánh Hòa
Câu 2. ( M1- 0,5 điểm) Khi lên đến đỉnh tháp hải đăng, Nam đã được ngắm những khung cảnh nào ở Phú Yên
A. Ngắm nhìn bầu trời, đại dườn núi non khi mặt trời mọc.         
B. Ngắm nhìn mặt trời đỏ rực bao phủ khắp không gian đầy táng lệ.
C. Ngắm nhìn những tia nắng đầu tiên trên biển.            
 D. Tất cả đáp án trên đều đúng.
Câu 3( M2 – 0,5 điểm) Theo văn bản, nơi nào đón bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam?
A. Mũi Né         B. Mũi Cà Mau     C. Mũi Đại Lãnh       D. Bán đảo Sơn Trà
Câu 4.( M1- 0,5 điểm) Những cảnh vật nào được nhắc đến trong đoạn cuối của bài văn?
A. Bầu trời, đại dương, núi non          B. Hồ nước, đồi thông, bãi cát
C. Sông suối, ruộng lúa, đồng cỏ        D. Thị trấn, nhà cửa, con đường nhộn nhịp
Câu 5.(M2-  1 điểm) Nội dung chính của bài đọc trên là gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6. ( M1- 0,5 điểm)Dấu gạch ngang trong câu: “ Đến nơi, chú Tùng - chồng của dì út - bảo Nam đi ngủ sớm, ngày mai, chú sẽ đưa em đi ngắm bình minh.” có tác dụng gì?
A.Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê.
 B. Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật.
C. Nối các từ ngữ trong một liên danh.  
 D. Đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích trong câu.
Câu 7.( M3- 1 điểm) Viết 1-2 câu nêu cảm nhận của em về văn bản trên, trong đó có ít nhất 1 câu ghép.
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Câu 8( M1- 0,5 điểm) Dòng nào dưới đây có các từ in đậm là từ đa nghĩa?
A. thời gian - ăn gian nói dối              B. bờ cát trắng - mái đầu bạc trắng             
C. ghềnh đá - đá bóng                         D. xóm chài - kẻ chuyên mồi chài
Câu 9( M1 – 0,5 điểm). Dùng kết từ để viết các câu đơn thành câu ghép
                          Bống học bài. Anh Tuấn thì mải chơi đá bóng.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 10.( M2- 1 điểm) Đặt 1 câu ghép có sử dụng cặp từ hô ứng và phân tích câu ghép đó?
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 11: (M1- 0,5 điểm)Cho các từ: trường mầm non, mầm non mới nhú lên, trẻ em là mầm non của đất nước.
Các từ in đậm nào mang nghĩa gốc, các từ in đậm nào mang nghĩa chuyển ?
- Nghĩa gốc: ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
- Nghĩa chuyển………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………
   II. TẬP LÀM VĂN Chọn 1 trong 2 đề văn sau


 	Đề 1: Gia đình luôn là nơi sẫn sàng dang rộng vòng tay đón ta trở về bất cứ lúc nào. Mỗi thành viên trong gia đình luôn dành một tình yêu vô bờ bến cho ta. Em hãy tả lại một người thân trong gia đình em.
         Đề 2. Viết đoạn văn nêu ý kiến không tán thành về việc vứt rác bừa bãi.
                                                 =====HẾT==
[bookmark: _GoBack]                                        ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
1. Đọc: Thành tiếng
Đoạn 1
    Câu hỏi:  Vì sao bà Ray-mông Điêng phản đối việc đưa xe tăng sang Việt Nam?
     Trả lời
    Vì phản đối chiến tranh và phản đối việc người Pháp gây tội ác ở Việt
Đoạn 2
Câu hỏi: Phi công Phạm Tuân được phong Anh hùng lần đầu tiên vì thành tích gì?
       Trả lời: Phi công Phạm Tuân được phong anh hùng lần đầu tiên vì thành tích bắn rơi máy bay B52.
Đoạn 3
Câu hỏi: Những chi tiết nào ở đoạn 1 cho thấy chiếc khí cầu là một vật rất lạ lùng đối với mọi người vào thời điểm diễn ra câu chuyện?
 Trả lời:  dân chúng tò mò, đám đông tưởng nhầm chiếc khí cầu và thần mặt trăng.
Đoạn 4
Câu hỏi  Hoạt động sau khi lễ hội khép lại đèn lồng dùng để làm gì?
Trả lời: Sau khi lễ hội khép lại, các đèn lồng sẽ được thu gom, làm sạch và cất giữ để sử dụng cho các năm sau.
Đoạn 5
Câu hỏi: Vẻ đẹp của Khe Sanh được tả bằng những từ ngữ, hình ảnh nào?
Trả lời: có nhiều hồ, đầm tự nhiên, nước trong xanh, đồi thông reo vi vút. Buổi sáng, sương mù bay lăng đăng quấn quanh những vườn cà phê trĩu hạt, những núi đồi trùng điệp 
2. Đọc hiểu
	Câu
	1
	2
	3
	4
	6
	8

	Đáp án
	C
	D
	C
	A
	D
	B


Câu 5. Giới thiệu vẻ đẹp ở nơi đón bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam.
Câu 7. Học sinh viết từ 1 đến 2 câu nêu cảm nhận của em về văn bản trên, trong đó có ít nhất 1 câu ghép.
VD: Ôi cảnh bình minh ở đây đẹp quá! Nếu em được đến đây một lần thì em hạnh phúc biết bao.- Câu 2 là câu ghép
Câu 9.             Bống học bài còn Anh Tuấn thì mải chơi đá bóng.
Câu 10. Mặt trời vừa lên cao /sương đã tan dần.
             CN                  VN         CN          VN
Câu 11. Nghĩa gốc: mầm non mới nhú lên
             Nghĩa chuyển: trường mầm non, , trẻ em là mầm non của đất nước.
II. TẬP LÀM VĂM
1. ĐỀ 1 (10 điểm)
	Câu
	Nội dung đáp án
	Biểu điểm

	Câu 7
(4,0 điểm)
	1. Viết được bài văn có bố cục đầy đủ, rõ ràng
A. Mở bài (0,5 điểm)
- Giới thiệu về người bà mà em yêu thương.
- Cảm nhận của em về người bà.
B. Thân bài (8 điểm)
- Tả  ngoại hình:( 3 điểm)
   + Năm nay  đã bao nhiêu tuổi?
+ Dáng người, màu tóc  như thế nào?
+ Khuân mặt, làn da  ra sao?
+ Thường hay mặc quần áo như thế nào?
- Tính cách của người định tả( 3 điểm)
+…..là một người như thế nào? Có đôn hậu, hiền dịu không?
+ ….. chăm lo cho em như thế nào? (kể chuyện em nghe mỗi tối, đưa đón em đi học, mua đồ ăn, đồ chơi cho em,…)
+ … chăm lo cho gia đình như thế nào?
+ Đối với hàng xóm, bà cư xử ra sao?
- Kỉ niệm của em với người than(1 điểm)
+ Kể về kỉ niệm đáng nhớ nhất của em.
+ Vì sao em nhớ kỉ niệm đó nhất?
+ Cảm xúc của em mỗi khi nhớ lại.
C. Kết bài (0,5 điểm)
- Nêu lên tình cảm của em với người em tả.
- Những lời nói, gửi gắm cho bà thân yêu.
2. Chữ viết đẹp, đúng chính tả, trình bày sạch đẹp, đúng quy định thể hiện qua bài viết.
3. Sử dụng câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng nghĩa, rõ nghĩa và sử dụng đúng các dấu câu trong bài.
4. Bài viết có sự sáng tạo: có cảm xúc, ý văn rõ ràng, lôi cuốn người đọc…
* Tuỳ từng mức độ sai sót về ý, diễn đạt và chữ viết mà GV cho điểm phù hợp.
	1 điểm
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 ĐỀ 2. Bài viết 10 điểm
Viết được bài văn có bố cục đầy đủ, rõ ràng (2 điểm).
Nội dung( 8 điểm)
* Mở đầu:
- Giới thiệu sự việc, hiện tượng: vứt rác thải bằng nhựa bữa bãi sau khi sử dụng.
- Nêu ý kiến phản đối: việc làm cần chấm dứt ngay.
* Triển khai:
- Lí do 1: Ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống. Các dẫn chứng: mất hàng nghìn năm phân hủy; lẫn vào đất làm cây cối khó phát triển; động vật ăn phải dễ mắc bệnh, chết hàng loạt, làm bẩn nguồn nước; gây ô nhiễm không khí.
- Lí do 2. Gây hại đến sức khỏe con người.
* Kết thúc:
- Khẳng định lại ý kiến phản đối: cần lên tiếng phản đối việc vứt rác thải nhựa bừa bãi.
- Nêu ý nghĩa của việc phản đối: thay đổi nhận và chấm dứt hành động này.
2. Chữ viết đẹp, đúng chính tả, trình bày sạch đẹp, đúng quy định thể hiện qua bài viết. (0,5 điểm)
3. Sử dụng câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng nghĩa, rõ nghĩa và sử dụng đúng các dấu câu trong bài. (0,5 điểm)
4. Bài viết có sự sáng tạo có cảm xúc, ý văn rõ rang lôi cuốn người đọc..
Tuỳ từng mức độ sai sót, diễn đạt ,chữ viết mà giáo viên cho điểm



